
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

Năm học 2023-2024 

MÔN TOÁN - LỚP 3 

(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề) 

   Họ và tên: …………………………………...... Lớp: 3A..... SBD: ….. Phòng: ............. 

   Giám thị: 1,…………………............ 2,............................................ Số phách: ……….                                                                                                    
 

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

.................................................................................................... 

....................................................................................................

.................................................................................................... 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu bài. 

Câu 1 (M1- 1đ) a. Viết số: 

Số gồm 8 trăm và 5 đơn vị:…………         Số gồm 6 trăm 8 chục và 9 đơn vị:….........… 

b. Đọc số: 475:………….……...…………………………........…………. ……………..                     

Câu 2 (M1- 1đ) a. Số?  

Chiếc bánh pizza được chia thành … miếng bằng nhau.  

An ăn 1 miếng. Vậy An đã ăn  chiếc bánh pizza. 

 b. Gấp 15 kg lên 6 lần được: …....................................…… 

 

Câu 3 (M1- 1đ) a. Số dư của phép chia 427: 5 là:  

A. 2                                 B. 3                         C. 4  D. 5 

b. Nhiệt độ nào dưới đây là của trời rét đậm, rét hại? 

A. 7oC                          B. 20oC                      C. 100oC                      D. 38oC 

Câu 4 (M1- 1đ)  Các số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:   

A. 391, 365, 347, 298             B. 347, 365, 391, 298            C. 298, 347, 365, 391 

Câu 5 (M3 - 1 đ) a. Trung điểm của đoạn thẳng AE là:............................. 
 

A                    B     C             D              E 

b. Cho hình vuông ABCD nằm trong đường tròn tâm O 

như hình vẽ. Biết BD dài 6 cm. Độ dài bán kính của hình 

tròn là:   A. 12 cm        B. 3 cm      C. 4 cm    

                  

 

 

 



 

  

 

 

 

Câu 6 (M2- 1đ) 1 xe chở 75kg gạo. Hỏi 3 xe chở được bao nhiêu kg gạo? 

A. 25kg gạo    B. 225kg gạo   C. 125kg gạo   D. 375kg gạo 

Câu 7 (M2- 1đ) Đặt tính rồi tính:  

          378 + 268                     832 –  256                 127 x 3       286 : 4 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Câu 8 (M2- 1đ) a. Tính:                                                          b. Số?   

        358 + 96 : 6 =                                                                  ...... x 5 = 280 

………………………. .………………………. 

……………………….                                                   ......................................   

.....................................                                                      ………………………. 
 
Câu 9 (M2- 1đ) Một cửa hàng có 5 bao đường, mỗi bao nặng 114 kg. Cửa hàng đã bán 

265 kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki lô gam đường? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Câu 10 (M3- 1đ)  

 

a. Mỗi tờ giấy màu dán được một mặt của hộp giấy 

(xem hình bên). Để dán hết các mặt của 10 hộp giấy, 

cần …....... tờ giấy màu. 

b. Tìm số bị chia trong phép chia còn dư, biết thương là số nhỏ nhất có hai chữ số giống 

nhau, số chia bằng 4 và số dư là số nhỏ nhất có thể có. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA 

                                      

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN TOÁN – LỚP 3 

Câu 1 (M1- 1đ) a. Viết số: 

Số gồm 8 trăm và 5 đơn vị: 805       Số gồm 6 trăm 8 chục và 9 đơn vị: 689 

b. Đọc số: 475: Bốn trăm bảy mươi lăm                   

Câu 2 (M1- 1đ) a. Số?  

Chiếc bánh pizza được chia thành 8 miếng bằng nhau.  

An ăn 1 miếng. Vậy An đã ăn  chiếc bánh pizza. 

 b. Gấp 15 kg lên 6 lần được: 90 

 

Câu 3 (M2- 1đ) a. Số dư của phép chia 427: 5 là: A. 2                                 

b. Nhiệt độ nào dưới đây là của trời rét đậm, rét hại? A. 7oC                           

Câu 4 (M1- 1đ)  Các số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:   

C. 298, 347, 365, 391 

Câu 5 (M3 - 1 điểm ) a. Trung điểm của đoạn thẳng AE là: C 

 

A                    B     C             D              E 

b. Cho hình vuông ABCD nằm trong đường tròn tâm O 

như hình vẽ. Biết BD dài 6 cm. Độ dài bán kính của hình 

tròn là:        B. 3 cm                     

 

Câu 6 (M2- 1đ) 1 xe chở 75kg gạo. 3 xe chở được: B. 225kg gạo    

Câu 7 (M2- 1đ) Đặt tính rồi tính:  

          378 + 268 = 646         832 –  256 = 576          127 x 3= 381           286 : 4= 71 dư 2 

Câu 8 (M2- 1đ) a. Tính:                                                          b. Số?   
500 - 56 x 3 = 500 – 168 = 332                                ...... x 5 = 280 

                                                                               56 x 5 = 280 

Câu 9 (M2- 1đ)                                 Bài giải 

                             Cửa hàng có là : 114  x  5 = 570 (kg đường) 

                             Cửa hàng còn lại là : 570 - 265 = 305 (kg đường) 

Đáp số : 305 kg đường 

Câu 10 (M3- 1đ)  

 

a. Mỗi tờ giấy màu dán được một mặt của hộp giấy 

(xem hình bên). Để dán hết các mặt của 10 hộp giấy, 

cần 60 tờ giấy màu. 

b. Thương là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau: 11 

Số chia là 4 thì số dư nhỏ nhất là 1 

Ta có: … : 4 = 11 dư 1 

….= 11 x 4 + 1 

….= 45 

(Lưu ý: Toàn bài nếu học sinh viết xấu, dập xóa trừ 0,5 điểm) 

 


